
STT Mã MH Nhóm Tên môn học Lớp Ngày thi Thứ Hình thức thi Phòng thi Ca thi

1 CTP206 01 Công nghệ chế biến thịt - sữa Lê Thanh Hải C16CTP1 21/03/2022 2 Offline B2.7 2

2 CTP248 01 Công nghệ sau thu hoạch Nguyễn Tiến Đạt C16CTP1 23/03/2022 4 Offline B2.5 2

3 CTP150 01 Công nghệ SX nước giải khát Lê Thanh Hải C16CTP1 25/03/2022 6 Offline B2.9 2

4 DDT333 01 Lắp đặt điện Mai Văn Lê C16DDT1 24/03/2022 5 online Online 3,4

5 DDT353 01 Quản trị doanh nghiệp Trần Huỳnh Vân Anh C16DDT1 25/03/2022 6 online Online 1,2

6 HAN508 01 Đọc Tiếng Hàn 5 Nông Thị Ngọc Bích C16HAN1 16/05/2022 2 Offline B2.1,B2.2 2

7 HAN310 01 Luyện Topik 3 Nông Thị Ngọc Bích C16HAN1 18/05/2022 4 Offline B2.1,B2.2 2

8 HAN510 01 Viết Tiếng Hàn 5 Trần Hồng Cẩm C16HAN1 20/05/2022 6 Offline B2.1,B2.2 2

9 HAN506 01 Nghe nói Tiếng Hàn 5 Phạm Thị Ngọc Anh C16HAN1 23/05/2022 2 Offline PTHNN 1,2

10 HAN506 02 Nghe nói Tiếng Hàn 5 Phạm Thị Ngọc Anh C16HAN1 23/05/2022 2 Offline PTHNN 3,4

11 DSN388 01 Kỹ năng giao tiếp bán hàng Phan Thị Thắm C16HDS1 21/03/2022 2 Offline B2.8 2

12 DSN597 01 Quản lý tồn trữ Bùi Thị Thùy Phương C16HDS1 24/03/2022 5 Offline B3.8 2

13 DSN107 01 Dược lâm sàng 1 Nguyễn Sĩ Tịnh Thùy C16HDS1 28/03/2022 2 Offline B2.7 2

14 KTC400 01 Phát triển du lịch bền vững Nguyễn Hồ Hải Anh C16KS1 22/03/2022 3 online Online 1,2

15 QKS143 01 Anh văn chuyên ngành 2 Lê Thế Hiển C16KS1 23/03/2022 4 online Online 1,2

16 KTC207 01 Marketing du lịch Phạm Văn Phương C16KS1 25/03/2022 6 online Online 1,2

17 KDN227 01 Kế toán quản trị Nguyễn Thị Lệ Huyền C16KT1 18/03/2022 6 online Online 3,4

18 KDN101 01 Anh văn chuyên ngành Kế toán Ngô Thị Bích Liên C16KT1 21/03/2022 2 online Online 3,4

19 KTC269 01 Phân tích báo cáo tài chính Lương Thị Băng Tâm C16KT1 23/03/2022 4 Offline B2.1,B2.9 2

20 KDN206 01 Kế toán Mỹ Đỗ Thị Tuyết Lan C16KT1 25/03/2022 6 Offline B2.2,B2.5 2

21 KDN165 01 Kế toán chi phí Bùi Thị Bích Liên C16KT1 09/04/2022 7 online Online 3,4

22 KTE342 01 Quản trị & Kỹ năng lãnh đạo Lương Thị Băng Tâm C16KT1 28/04/2022 5 Offline B2.1,B2.2 2

23 XDC311 01 Cơ học đất và nền móng Hồ Bá Toàn C16KXD1 22/03/2022 3 online Online 3,4
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24 XDC250 01 Sửa chữa công trình Ngô Quang Tường C16KXD1 23/03/2022 4 online Online 1,2

25 XDC414 01 Kết cấu Thép và Gỗ Nguyễn Thị Thanh Hoa C16KXD1 24/03/2022 5 online Online 3,4

26 XDC141 01 Kinh tế và quản lý xây dựng Ngô Quang Tường C16KXD1 26/03/2022 7 online Online 3,4

27 KTC398 02 Tâm lý & Nghệ thuật ứng xử trong KDDL Trần Huỳnh Vân Anh C16LH1 23/04/2022 7 online Online 1,2

28 QLH206 02 Địa lý du lịch Phan Thị Bích Trâm C16LH1 25/04/2022 2 Offline B2.5 2

29 QLH522 02 Tuyến điểm du lịch 1 Nguyễn Công Trường C16LH1 26/04/2022 4 Vấn đáp Online 3,4

30 QKD808 01 Truyền thông Marketing tích hợp Trần Thị ý Nhi C16MK1 15/03/2022 3 online Online 3,4

31 QKD290 01 Nghiên cứu Marketing Võ Thị Ngọc Trinh C16MK1 21/03/2022 2 online Online 1,2

32 QKD015 01 Anh văn chuyên ngành Marketing Ngô Thị Bích Liên C16MK1 24/03/2022 5 online Online 3,4

33 QKD132 01 Định giá Hà Thị Kiều Oanh C16MK1 01/04/2022 6 online Online 3,4

34 KTC250 01 Phát triển kỹ năng quản trị Trần Thanh Hiền C16MK1 05/04/2022 3 online Online 1,2

35 KTC206 01 Marketing dịch vụ Trần Thị Trương Nhung C16MK1 07/04/2022 5 Vấn đáp Online 2

36 KTC227 01 Marketing quốc tế Trần Thị ý Nhi C16MK1 20/04/2022 4 online Online 1,2

37 KTC400 01 Phát triển du lịch bền vững Nguyễn Hồ Hải Anh C16NA1 22/03/2022 3 online Online 1,2

38 QNA143 01 Anh văn chuyên ngành 2 Lê Thế Hiển C16NA1 24/03/2022 5 online Online 3,4

39 KTC207 01 Marketing du lịch Phạm Văn Phương C16NA1 25/03/2022 6 online Online 1,2

40 QNA395 01 Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống Đinh Thị Trâm C16NA1 02/04/2022 7 online Online 1,2

41 JAP124 01 Văn hóa doanh nghiệp Hồ Thị ái Việt C16NHA1 25/03/2022 6 online Online 3,4

42 JAP122 01 Dịch viết Tiếng Nhật Quách Nguyễn Ngọc Dao C16NHA1 26/03/2022 7 online Online 1,2

43 JAP106 01 Đọc Tiếng Nhật 6 Phạm Thị Ngọc Lụa C16NHA1 28/03/2022 2 online Online 1,2

44 JAP118 01 Viết Tiếng Nhật 6 Quách Nguyễn Ngọc Dao C16NHA1 30/03/2022 4 online Online 1,2

45 JAP121 01 Dịch nói Tiếng Nhật Hồ Thị ái Việt C16NHA1 01/04/2022 6 online Online 3,4

46 JAP125 01 Kỹ năng phiên biên dịch Hồ Thị ái Việt C16NHA1 25/04/2022 2 online Online 3,4

47 JAP123 01 Tiếng Nhật nâng cao Phạm Thị Ngọc Lụa C16NHA1 27/04/2022 4 online Online 3,4

48 QKD052 01 Anh văn chuyên ngành nhân lực Lương Thị Phong Lan C16NL1 22/03/2022 3 online Online 3,4

49 QKD101 01 Bảo hiểm và bảo trợ xã hội Nguyễn Thị Thanh Dung C16NL1 24/03/2022 5 online Online 1,2

50 QKD416 01 Quản lý cơ sở dữ liệu Lê Trọng Thông C16NL1 26/03/2022 7 online Online 5

51 QKD397 01 Quan hệ lao động Nguyễn Thị Thanh Dung C16NL1 30/03/2022 4 online Online 1,2



52 QKD890 01 Tâm lý học đại cương Trần Thị Trương Nhung C16NL1 06/04/2022 4 Vấn đáp Online 3,4

53 KTC248 01 Nghiệp vụ thư ký văn phòng Trần Thị Nhàn C16NL1 28/04/2022 5 online Online 5

54 KTC170 01 Hành vi tổ chức Trần Văn Của C16NL1 04/06/2022 7 online Online 3,4

55 QKD035 01 Anh văn chuyên ngành Quốc tế Ngô Thị Bích Liên C16QQ1 25/03/2022 6 online Online 3,4

56 QKD462 01 Quản trị đầu tư quốc tế Trần Thị Trương Nhung C16QQ1 04/04/2022 2 Vấn đáp Vấn đáp 2

57 KTC250 01 Phát triển kỹ năng quản trị Trần Thanh Hiền C16QQ1 06/04/2022 4 online Online 1,2

58 QKD871 01 Vận tải biển & bảo hiểm Ngoại thương Phạm Thị Bích Hạnh C16QQ1 08/04/2022 6 Vấn đáp B2.2 2

59 QKD295 01 Nghiệp vụ khai báo hải quan Phạm Thị Bích Hạnh C16QQ1 14/04/2022 5 online Online 3,4

60 KTC227 01 Marketing quốc tế Trần Thị ý Nhi C16QQ1 20/04/2022 4 online Online 1,2

61 KTC311 01 Quản trị chiến lược Vũ Mạnh Cường C16QQ1 24/04/2022 CN online Online 1,2

62 XDC311 01 Cơ học đất và nền móng Hồ Bá Toàn C16KXD1 22/03/2022 3 online Online 3,4

63 XDC250 01 Sửa chữa công trình Ngô Quang Tường C16KXD1 23/03/2022 4 online Online 1,2

64 XDC414 01 Kết cấu Thép và Gỗ Nguyễn Thị Thanh Hoa C16KXD1 24/03/2022 5 online Online 3,4

65 XDC141 01 Kinh tế và quản lý xây dựng Ngô Quang Tường C16KXD1 26/03/2022 7 online Online 3,4

66 ENG320 01 Ngữ pháp nâng cao Tăng Minh Trí C16TA1 23/03/2022 4 online Online 1,2

67 ENG187 01 Kỹ năng thuyết trình Tiếng Anh 2 Phạm Thị Lạc Sinh C16TA1 11/04/2022 2 online Online 3,4

68 ENG165 01 Giao tiếp trong kinh doanh Ngô Thị Bích Liên C16TA1 13/04/2022 4 online Online 3,4

69 ENG271 01 Luyện dịch Huyền H.T.N. Quỳnh Mai C16TA1 15/04/2022 6 online Online 3,4

70 ENG361 01 Thực hành Đọc - Viết nâng cao Lâm Thị Quỳnh Giao C16TA1 19/04/2022 3 online Online 3,4



71 ENG362 01 Thực hành Nghe - Nói nâng cao Tăng Minh Trí C16TA1 21/04/2022 5 online Online 3,4

72 ENG165 01 Giao tiếp trong kinh doanh Ngô Thị Bích Liên C16TA1 23/04/2022 7 online Online 1,2

73 TNH101 01 Anh văn chuyên ngành tài chính Ngô Thị Bích Liên C16TC1 22/03/2022 3 online Online 3,4

74 KTC269 01 Phân tích báo cáo tài chính Lương Thị Băng Tâm C16TC1 23/03/2022 4 Offline B2.1,B2.9 2

75 KTC458 01 Thuế Nguyễn Thị Lệ Huyền C16TC1 30/03/2022 4 online Online 1,2

76 TNH270 01 Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối Nguyễn Thị Hoàng Lê C16TC1 10/04/2022 7 online Online 3,4

77 TNH143 01 Kế toán Ngân hàng Nguyễn Đăng Khoa C16TC1 11/04/2022 2 online Online 3,4

78 KTE342 01 Quản trị & Kỹ năng lãnh đạo Lương Thị Băng Tâm C16TC1 28/04/2022 5 Offline B2.1,B2.2 2

79 QKD045 01 Anh văn chuyên ngành Thương mại Lương Thị Phong Lan C16TM1 21/03/2022 2 online Online 1,2

80 QKD584 01 Quản trị tài chính Trần Thanh Hiền C16TM1 15/03/2022 3 online Online 1,2

81 KTC270 01 Phân tích hoạt động doanh nghiệp Trần Thị Trương Nhung C16TM1 12/04/2022 3 Vấn đáp Online 2

82 KTC458 01 Thuế Nguyễn Thị Lệ Huyền C16TM1 30/03/2022 4 online Online 1,2

83 KTC250 01 Phát triển kỹ năng quản trị Trần Thanh Hiền C16TM1 05/04/2022 3 online Online 1,2

84 KTC311 01 Quản trị chiến lược Vũ Mạnh Cường C16TM1 24/04/2022 CN online Online 2,2

85 KTC206 01 Marketing dịch vụ Trần Thị Trương Nhung C16TM1 07/04/2022 5 Vấn đáp Online 2

86 KTC101 01 Công tác lưu trữ Nguyễn Thị Ngọc Hân C16VP1 22/03/2022 3 online Online 5

87 QKD101 01 Bảo hiểm và bảo trợ xã hội Nguyễn Thị Thanh Dung C16VP1 24/03/2022 5 online Online 1,2

88 QVP101 01 Anh văn chuyên ngành văn phòng Nguyễn Thụy Minh Trang C16VP1 25/03/2022 6 online Online 1,2

89 QKD397 01 Quan hệ lao động Nguyễn Thị Thanh Dung C16VP1 30/03/2022 4 online Online 1,2

90 QKD890 01 Tâm lý học đại cương Trần Thị Trương Nhung C16VP1 06/04/2022 4 Vấn đáp Online 3,4

91 KTC248 01 Nghiệp vụ thư ký văn phòng Trần Thị Nhàn C16VP1 28/04/2022 5 online Online 5

92 KTC170 01 Hành vi tổ chức Trần Văn Của C16VP1 04/06/2022 7 online Online 3,4

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2022
P.ĐÀO TẠO & ĐBCL

(Đã duyệt)
                                                           

Lý Thiên Bình

Sinh viên cần lưu ý:
 - Phải xem kỹ lịch thi (ngày thi, ca thi, phòng thi); Có mặt trước giờ bắt đầu thi 15 phút để làm thủ tục dự thi.
 - Giờ thi bắt đầu Ca thi 1: 7giờ 30; Ca thi 2: 9 giờ 30; Ca thi 3: 13 giờ 30; Ca thi 4: 15 giờ 30, Ca thi 5: 17 giờ 30
 - Sinh viên vào đường link GV yêu cầu để dự thi.
 - Sinh viên vào trễ quá 15 phút không được dự thi.


